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tôi  bạn
đại từ

 anh ấy

cô ấy  nó  chúng tôi / chúng ta

các bạn  họ  cái gì

ai  ở đâu  tại sao

làm sao  cái nào  lúc nào

sau đó  nếu  thật sự

nhưng  bởi vì  không
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เขา  คุณ  ผม​/ฉัน

เรา  มัน  เธอ

อะไร  พวก​เขา  พวก​คุณ

ทําไม  ที่​ไหน  ใคร

เมื่อ  อัน​ไหน  อยาง​ไร

จริง  ถา  ตอ​จาก​นัน้

ไม  เพ​รา​ะวา  แต
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này  Tôi cần cái này  Cái này giá bao nhiêu?

đó
vật

 tất cả  hoặc

và  biết  Tôi biết

Tôi không biết  nghĩ  đến

đặt  lấy  tìm

nghe  làm việc  nói chuyện

cho  thích  giúp đỡ
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น่ี​ราคา​เทา​ไห​ร  ฉัน​ตองการ​สิ่ง​น้ี  น่ี

หรือ  ทัง้​หมด  นัน่

ฉัน​รู  รู  และ

มา  คิด  ฉัน​ไม​รู

คน​หา  เอา  วาง

พูด​คุย  ทํางาน  ฟัง

ชวย​เห​ลือ  ชอบ  ให
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yêu  gọi  chờ đợi

Tôi thích bạn  Tôi không thích cái này  Bạn có yêu tôi không?

Tôi yêu bạn  không  một

hai  ba  bốn

năm  sáu  bảy

tám  chín  mười

mười một  mười hai  mười ba
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รอ  โทร  รัก

คุณ​รัก​ฉัน​ไหม  ฉัน​ไม​ชอบ​สิ่ง​น้ี  ฉัน​ชอบ​คุณ

1  0  ฉัน​รัก​คุณ

4  3  2

7  6  5

10  9  8

13  12  11
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mười bốn  mười năm  mười sáu

mười bảy  mười tám  mười chín

hai mươi  mới  cũ

ít  nhiều  bao nhiêu?
đại cương

bao nhiêu?
số

 sai  chính xác

xấu  tốt  hạnh phúc

ngắn  dài  nhỏ
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16  15  14

19  18  17

เก​า  ใหม  20

เทา​ไห​ร  มาก  นอย

ถูก​ตอ​ง  ผิด  กี่​อัน

มี​ความ​สุข  ดี  แย

เล็ก  ยาว  สัน้



© 2025 Flashcardo.com 11 www.flashcardo.com/th

lớn
to

 đó
địa điểm

 đây

phải  trái  xinh đẹp

trẻ  già  xin chào

hẹn gặp lại  được  bảo trọng nhé

đừng lo  tất nhiên  chúc ngày tốt lành

chào  bái bai  tạm biệt

xin làm phiền  xin lỗi  cảm ơn bạn
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ที่​น่ี  ที่​นัน่  ใหญ

สวย  ซาย  ขวา

สวัส​ดี  แก  หนุม

ดูแล​ตัว​เอง​นะ  ตก​ลง  แลว​เจอ​กัน

สวัส​ดี  แน​นอน  อยา​กัง​วล

ลา​กอ​น  ไป​กอน​นะ  หวัด​ดี

ขอบ​คุณ  ขอ​โทษ  ขอ​อภัย
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làm ơn  Tôi muốn cái này  bây giờ

buổi chiều  buổi sáng
9:00-11:00

 ban đêm

buổi sáng
6:00-9:00

 buổi tối  buổi trưa

nửa đêm  giờ  phút

giây  ngày  tuần

tháng  năm  thời gian

ngày tháng  ngày hôm kia  hôm qua
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ตอน​น้ี  ฉัน​ตองการ​สิ่ง​น้ี  กรุณ​า

กลาง​คืน  ตอน​เชา  ตอน​บา​ย

เที่ยง​วัน  ตอน​เย็น  เชา

นา​ที  ชัว่​โมง  เที่ยง​คืน

สัปด​าห  วัน  วิ​นา​ที

เวลา  ปี  เดือ​น

เมื่อ​วาน  เมื่อ​วาน​ซืน  วัน​ที่
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hôm nay  ngày mai  ngày kia

thứ hai
ngày

 thứ ba
ngày

 thứ tư
ngày

thứ năm  thứ sáu  thứ bảy

chủ nhật  Ngày mai là thứ bảy  cuộc đời

đàn bà  đàn ông  tình yêu

bạn trai  bạn gái  bạn
danh từ

hôn
danh từ

 tình dục  trẻ em
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วัน​มะ​รืน  พรุง​น้ี  วัน​น้ี

วัน​พุธ  วัน​อัง​คาร  วัน​จัน​ทร

วัน​เสา​ร  วัน​ศุกร  วัน​พฤหัส​บดี

ชี​วิต  พรุง​น้ี​เป็น​วัน​เสา​ร  วัน​อา​ทิต​ย

ความ​รัก  ผู​ชาย  ผู​หญิง

เพื่อ​น  แฟน​สาว  แฟน​หนุม

เด็ก  เพศ​สัมพัน​ธ  จูบ
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em bé  con gái
đại cương

 con trai
đại cương

mẹ  ba  má
mẹ

cha  cha mẹ  con trai
gia đình

con gái
gia đình

 em gái  em trai

chị gái  anh trai  đứng

ngồi  nằm xuống  đóng

mở
cửa

 thua  thắng
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เด็ก​ผู​ชาย  เด็ก​ผู​หญิง  ทาร​ก

แม  พอ  แม

ลูก​ชาย  พอ​แม  พอ

น อง​ชาย  นอง​สาว  ลูก​สาว

ยืน  พี่​ชาย  พี่​สาว

ปิด  นอน  นัง่

ชนะ  แพ  เปิด



© 2025 Flashcardo.com 19 www.flashcardo.com/th

chết  sống
động từ

 bật

tắt  giết  làm bị thương

chạm  xem  uống

ăn  đi bộ  gặp

đặt cược  hôn
động từ

 đi theo

cưới  trả lời  hỏi

câu hỏi  công ty  kinh doanh
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เปิด  มี​ชี​วิต  ตาย

ทําให​บาด​เจ็บ  ฆา  ปิด

ดื่ม  ดู  สัมผัส

พบ  เดิน  กิน

ติด​ตาม  จูบ  เดิม​พัน

ถาม  ตอบ  แตง​งาน

ธุรกิจ  บริ​ษทั  คําถาม
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việc làm  tiền  điện thoại

văn phòng  bác sĩ  bệnh viện

y tá  cảnh sát
người

 tổng thống

màu trắng  màu đen  màu đỏ

màu xanh da trời  màu xanh lá cây  màu vàng

chậm  nhanh  vui vẻ

không công bằng  công bằng  khó
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โทร​ศัพท  เงิน  งาน

โรง​พยา​บาล  นาย​แพ​ทย  สํานัก​งาน

ประธาน​าธิบดี  ตํารวจ  นาง​พยา​บาล

สี​แดง  สีด​ํา  สี​ขาว

สี​เห​ลือ​ง  สี​เขียว  สี​น้ําเงิน

ตลก  เร็ว  ชา

ยาก  ยุติ​ธร​รม  ไม​ยุติ​ธร​รม
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dễ  Cái này khó  giàu

nghèo  khỏe  yếu

an toàn  mệt mỏi  tự hào

no bụng  bệnh  khỏe mạnh

tức giận  thấp
đại cương

 cao
đại cương

thẳng  mỗi / mọi  luôn luôn

thực ra  lần nữa  đã
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รวย  น่ี​เป็น​เรื่อง​ยาก  งา​ย

ออน​แอ  แข็ง​แรง  ยาก​จน

ภู​มิ​ใจ  เห​น่ือย  ปลอด​ภัย

สุข​ภาพ​ดี  ปวย  อิ่ม

สูง  ตํ่า  โก​รธ

เส​มอ  ทุก  ตรง

แล​ว  อีก​ครัง้  แทจริง​แล​ว



© 2025 Flashcardo.com 25 www.flashcardo.com/th

ít hơn  phần lớn  nhiều hơn

Tôi muốn nhiều hơn  không có  rất

động vật  con lợn  con bò

con ngựa  con chó  con cừu

con khỉ  con mèo  con gấu

con gà  con vịt  con bướm

con ong  con cá  con nhện
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มาก​กวา  มาก​ที่​สุด  นอย​กวา

มาก  ไม​มี  ฉัน​อยาก​ได​อีก

วัว  หมู  สัต​ว

แกะ  สุ​นัข  มา

หมี  แมว  ลิง

ผี​เสื้อ  เป็ด  ไก

แมง​มุม  ปลา  ผึ้ง
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con rắn  ở ngoài  ở trong

xa  gần  bên dưới

bên trên  bên cạnh  phía trước

phía sau  ngọt  chua

lạ  mềm  cứng

đáng yêu  ngu ngốc  điên khùng

bận rộn  cao
người

 thấp
người
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ดาน​ใน  ดาน​นอก  งู

ดาน​ลา​ง  ใกล  ไกล

ดาน​หน า  ดาน​ขา​ง  ดาน​บน

เปรี้​ยว  หวา​น  ดาน​หลัง

แข็ง  ออน  แปล​ก

บา  โง  นา​รัก

เตีย้  สูง  ยุง
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lo lắng  ngạc nhiên  ngầu

cư xử tốt  ác độc  khéo léo

lạnh  nóng  đầu

mũi  tóc  miệng

tai  mắt  bàn tay

bàn chân  tim  não

kéo  đẩy  ấn
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เจง  ประ​หลา​ดใจ  วิตก​กัง​วล

ฉล​าด  ชัว่​รา​ย  สุ​ภาพ

ศีรษะ  รอน  หนา​ว

ปาก  ผม  จมูก

มือ  ดวง​ตา  หู

สมอ​ง  หัว​ใจ  เทา

กด  ผลัก  ดึง
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đánh  bắt  chiến đấu

ném  chạy
động từ

 đọc

viết  sửa chữa  đếm

cắt  bán  mua

trả  học  mơ

ngủ  chơi  ăn mừng

nghỉ ngơi  thưởng thức  dọn dẹp
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ตอ​สู  จับ  ตี

อา​น  วิ่ง  ขวา​ง

นับ  แก​ไข  เขียน

ซื้อ  ขาย  ตัด

ฝัน  เรี​ยน  จา​ย

ฉล​อง  เลน  นอน

ทําความ​สะ​อาด  เพลิด​เพ​ลิน  พัก​ผอน
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trường học  nhà ở  cửa

chồng  vợ  đám cưới

người  xe hơi  nhà

thành phố  số  hai mươi mốt

hai mươi hai  hai mươi sáu  ba mươi

ba mươi mốt  ba mươi ba  ba mươi bảy

bốn mươi  bốn mươi mốt  bốn mươi bốn
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ประ​ตู  บา​น  โรง​เรี​ยน

งาน​แตง​งาน  ภรรยา  สา​มี

บา​น  รถ​ยนต  บุ​คคล

21  ตัว​เลข  เมือ​ง

30  26  22

37  33  31

44  41  40
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bốn mươi tám  năm mươi  năm mươi mốt

năm mươi lăm  năm mươi chín  sáu mươi

sáu mươi mốt  sáu mươi hai  sáu mươi sáu

bảy mươi  bảy mươi mốt  bảy mươi ba

bảy mươi bảy  tám mươi  tám mươi mốt

tám mươi bốn  tám mươi tám  chín mươi

chín mươi mốt  chín mươi lăm  chín mươi chín
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51  50  48

60  59  55

66  62  61

73  71  70

81  80  77

90  88  84

99  95  91
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một trăm  một nghìn  mười nghìn

một trăm nghìn  một triệu  con chó của tôi

con mèo của bạn  váy của cô ấy  xe của anh ấy

quả bóng của nó  nhà của chúng tôi  đội của bạn

công ty của họ  mọi người  cùng nhau

khác  không thành vấn đề  chúc mừng

thư giãn đi  tôi đồng ý  chào mừng
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10.000  1000  100

สุนัข​ของ​ฉัน  1.000.000  100.000

รถ​ของ​เขา  ชุด​ของ​เธอ  แมว​ของ​คุณ

ทีม​ของ​พวก​คุณ  บาน​ของ​พวก​เรา  ลูกบอล​ของ​มัน

ดวย​กัน  ทุก​คน  บริษทั​ของ​พวก​เขา

ไช​โย  ไม​เป็นไร​หรอ​ก  อื่น​ ๆ

ยินดี​ตอน​รับ  ฉัน​เห็น​ดวย  ผอน​คลา​ย
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không phải lo  rẽ phải  rẽ trái

đi thẳng  Hãy đi với tôi  trứng

phô mai  sữa  cá

thịt  rau  trái cây

xương
món ăn

 dầu  bánh mì

đường
món ăn

 sô cô la  kẹo

bánh bông lan  đồ uống  nước
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เลีย้ว​ซาย  เลีย้ว​ขวา  ไม​เป็น​ไร

ไข  มา​กับ​ฉัน  ตรง​ไป

ปลา  นม  ชีส

ผล​ไม  ผัก  เน้ือ​สัต​ว

ขนม​ปัง  น้ํามัน  กระ​ดูก

ลูก​กวา​ด  ช็อก​โก​แลต  น้ําตาล

น้ํา  เครื่อง​ดื่ม  เคก
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nước soda  cà phê  trà

bia  rượu nho  sa lát

súp  món tráng miệng  bữa ăn sáng

bữa trưa  bữa tối  pizza

xe buýt  xe lửa  ga xe lửa

trạm dừng xe buýt  máy bay  tàu

xe tải  xe đạp  xe mô tô
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ชา  กา​แฟ  น้ําโซ​ดา

สลัด  ไว​น  เบียร

อา​หาร​เชา  ของ​หวา​น  ซุป

พิซซา  อา​หาร​เย็น  อาหาร​กลาง​วัน

สถานี​รถ​ไฟ  รถ​ไฟ  รถ​บัส

เรือ  เครื่อง​บิน  ป าย​รถ​เม​ล

รถ​มอเตอร​ไซ​ค  รถ​จักร​ยาน  รถ​บร​รทุก
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xe taxi  đèn giao thông  bãi đậu xe

đường
xe hơi

 quần áo  giày dép

áo choàng  áo len  áo sơ mi

áo khoác  âu phục  quần dài

đầm  áo phông  bít tất

áo ngực  quần lót  kính

túi xách  ví tiền  ví



© 2025 Flashcardo.com 44 www.flashcardo.com/th

ที่​จอ​ดรถ  ไฟ​จร​าจร  รถ​แท็กซี่

รอง​เทา  เสื้อ​ผา  ถนน

เสื้อ​เชิต้  เสื้อ​สเวตเต​อร  เสื้อ​คลุม

กางเกง​ขา​ยาว  สูท  เสื้อ​แจ็กเกต

ถุง​เทา  เสื้อ​ยืด  ชุด​กระ​โปร​ง

แวน​ตา  กาง​เก​งใน  ยก​ทรง

กระ​เป า​สตาง​ค  กระเป า​สตางค​ผู​หญิง  กระ​เป า​ถือ
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nhẫn  mũ  đồng hồ đeo tay

túi  Bạn tên gì?  Tên của tôi là David

Tôi 22 tuổi  Bạn có khoẻ không?  Bạn có ổn không?

Nhà vệ sinh ở đâu vậy?  Tôi nhớ bạn  mùa xuân

mùa hè  mùa thu  mùa đông

tháng một  tháng hai  tháng ba

tháng tư  tháng năm  tháng sáu
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นาฬิกา​ขอ​มือ  หมวก  แหว​น

ผม​ชื่อ​เดวิด  คุณ​ชื่อ​อะไร  กระเป า​เสื้อ​หรือ​กาง​เกง

เป็น​อะไร​ไหม  เป็น​อยางไร​บา​ง  ผม​อายุ​ 2​2 ปี

ฤดู​ใบ​ไม​ผลิ  ฉัน​คิดถึง​คุณ  หองน้ําอยู​ที่​ไหน

ฤดู​หนา​ว  ฤดู​ใบ​ไม​รวง  ฤดู​รอน

มี​นาค​ม  กุมภา​พัน​ธ  มก​ราค​ม

มิ​ถุน​ายน  พฤษภา​คม  เมษ​ายน
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tháng bảy  tháng tám  tháng chín

tháng mười  tháng mười một  tháng mười hai

mua sắm  hóa đơn  chợ

siêu thị  tòa nhà  căn hộ

trường đại học  nông trại  nhà thờ

nhà hàng  quán bar  phòng thể dục

công viên  nhà vệ sinh
đại cương

 bản đồ
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กัน​ยาย​น  สิง​หา​คม  กร​กฎ​าคม

ธันวา​คม  พฤศจิก​ายน  ตุ​ลา​คม

ตล​าด  บิล  ชอปป้ิง

อพาร​ทเมน​ท  อา​คาร  ซู​เปอร​มา​รเก็ต

โบ​สถ  ฟารม  มหา​วิ​ทยา​ลัย

ยิม  บา​ร  ราน​อา​หาร

แผน​ที่  หอง​น้ํา  สวน​สา​ธารณ​ะ
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xe cứu thương  cảnh sát
đại cương

 súng

lính cứu hỏa
đại cương

 quốc gia  ngoại ô

ngôi làng  sức khỏe  dược phẩm

tai nạn  bệnh nhân  phẫu thuật

viên thuốc  sốt  cảm lạnh

vết thương  cuộc hẹn  ho

cổ  mông  vai
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ปืน  ตํารวจ  รถ​พยา​บาล

ชาน​เมือ​ง  ประ​เทศ  นัก​ดับ​เพ​ลิง

ยา  สุข​ภาพ  หมู​บา​น

การ​ผา​ตัด  ผู​ปวย  อุบัติ​เห​ตุ

หวัด  ไข  ยา​เม็ด

ไอ  การ​นัด​หมา​ย  บาด​แผล

ไห​ล  กน  คอ
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đầu gối  chân  tay

bụng  ngực  lưng

răng  lưỡi  môi

ngón tay  ngón chân  dạ dày

phổi  gan  dây thần kinh

thận  ruột  màu sắc

màu cam  màu xám  màu nâu
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แขน  ขา  เขา

หลัง  เตา​นม  ทอ​ง

ริม​ฝี​ปาก  ลิน้  ฟัน

กระเพาะ​อา​หาร  น้ิว​เทา  น้ิว​มือ

เสน​ประ​สาท  ตับ  ปอด

สี  ลําไส  ไต

สี​น้ําตาล  สี​เทา  สี​สม
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màu hồng  nhàm chán  nặng

nhẹ  cô đơn  đói bụng

khát nước  buồn  dốc

bằng phẳng  tròn  vuông

hẹp  rộng  sâu

nông  lớn
rất

 bắc

đông  nam  tây
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หนัก  นา​เบื่อ  สี​ชม​พู

หิว  เหง​า  เบา

สูง​ชัน  เศรา  กระ​หาย​น้ํา

สี่​เห​ลี่​ยม  กลม  แบน

ลึก  กวา​ง  แคบ

ทิศ​เห​นือ  ใหญ​โต  ตื้น

ทิศ​ตะ​วัน​ตก  ทิศ​ใต  ทิศ​ตะวัน​ออก
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bẩn  sạch sẽ  đầy

trống rỗng  đắt  rẻ

tối  sáng  quyến rũ

lười biếng  dũng cảm  hào phóng

đẹp trai  xấu xí  ngớ ngẩn

thân thiện  tội lỗi  mù

say  ướt  khô
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เต็ม  สะ​อาด  สก​ปรก

ถูก  แพง  วาง​เปลา

เซ็ก​ซี่  สวา​ง  มืด

ใจ​กวา​ง  กลา​หาญ  ขี้​เกีย​จ

ทึ่ม  นา​เก​ลี​ยด  หลอ

ตา​บอด  มี​ความ​ผิด  เป็น​มิต​ร

แห​ง  เปีย​ก  เมา
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ấm áp  ồn ào  yên tĩnh

im lặng  nhà bếp  phòng tắm

phòng khách  phòng ngủ  vườn

gara  tường  tầng hầm

nhà vệ sinh
nhà ở

 cầu thang  mái nhà

cửa sổ
tòa nhà

 dao  tách

ly  đĩa  cốc
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เงียบ  ดัง  อบ​อุน

หอง​อาบ​น้ํา  หอง​ครัว  เงียบ​สงบ

สวน  หอง​นอน  หอง​นัง่​เลน

ชัน้​ใต​ดิน  ผนัง  โรง​รถ

หลังค​า  บัน​ได  หอง​น้ํา

ถวย  มีด  หน า​ตาง

ถวย  จาน  แก​ว
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thùng rác  tô  bộ tivi

bàn
văn phòng

 giường  gương

vòi hoa sen  ghế sô pha  ảnh

đồng hồ  bàn
nhà

 ghế
nhà

hồ bơi
vườn

 chuông  hàng xóm

thất bại  chọn  bắn

bình chọn  rơi xuống  bảo vệ



© 2025 Flashcardo.com 60 www.flashcardo.com/th

ชุด​ที​วี  ชาม  ถัง​ขยะ

กระ​จก  เตี​ยง  โตะ​ทํางาน

รูป​ภาพ  โซ​ฟา  ฝัก​บัว

เกา​อี้  โตะ  นา​ฬิกา

เพื่อน​บา​น  กระ​ดิ่ง  สระ​วาย​น้ํา

ยิง  เลือ​ก  ลม​เห​ลว

ป อง​กัน  ลม​ลง  ลง​คะแนน​เสีย​ง
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tấn công  trộm  đốt

cứu  hút thuốc  bay

mang theo  khạc nhổ  đá
động từ

cắn  thở  ngửi

khóc  hát  cười mỉm

cười  lớn lên  co lại

tranh luận  đe dọa  chia sẻ
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เผา  ขโมย  โจม​ตี

บิน  สูบ​บุ​หรี่  ชวย​ชี​วิต

เตะ  ถม​น้ําลาย  หิว้

ดม  หาย​ใจ  กัด

ยิม้  รอง​เพล​ง  รอง​ไห

หด  เติบ​โต  หัว​เรา​ะ

แบง​ปัน  ขม​ขู  โต​เถียง
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cho ăn  trốn  cảnh báo

bơi  nhảy  lăn

nâng  đào  sao chép

giao hàng  tìm kiếm  luyện tập

đi du lịch  vẽ  tắm vòi sen

mở
khóa

 khóa  rửa

cầu nguyện  nấu ăn  sách
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เตือ​น  ซอน  ให​อา​หาร

กลิง้  กระ​โดด  วาย​น้ํา

ถาย​สําเนา  ขุด  ยก

ฝึก​ฝน  มอง​หา  สง​มอบ

อาบ​น้ํา  ทา​สี  เดิน​ทาง

ลา​ง  ล็อค  เปิด

หนัง​สือ  ทําอา​หาร  อธิ​ษฐาน
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thư viện  bài tập về nhà  bài thi

bài học  khoa học  lịch sử

nghệ thuật  tiếng Anh  tiếng Pháp

cây bút  bút chì  ba phần trăm

thứ nhất  thứ hai
2

 thứ ba
3

thứ tư
4

 kết quả  hình vuông

hình tròn  diện tích  nghiên cứu
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การ​สอบ  การ​บา​น  หอง​สมุด

ประ​วัติ​ศาสตร  วิ​ทยา​ศาสตร  บท​เรี​ยน

ภาษา​ฝรัง่​เศส  ภาษา​อัง​กฤษ  ศิลป​ะ

3%  ดิน​สอ  ปาก​กา

ที่​สาม  ที่​สอง  ที่​หน่ึง

สี่เหลี่ยม​จตุ​รัส  ผล​ลัพธ  ที่​สี่

วิ​จัย  พื้น​ที่  วง​กลม
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bằng cấp  cử nhân  thạc sĩ

x nhỏ hơn y  x lớn hơn y  áp lực

bảo hiểm  nhân viên
công ty

 bộ phận

lương  địa chỉ  lá thư

thuyền trưởng  thám tử  phi công

giáo sư  giáo viên  luật sư

thư ký  trợ lý  thẩm phán
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ปริญญา​โท  ปริญญา​ตรี  ปริ​ญญา

ความ​เครี​ยด  x > y  x < y

แผน​ก  เจา​หน า​ที่  ประ​กัน​ภัย

จด​หมา​ย  ที่​อยู  เงิน​เดือ​น

นัก​บิน  นัก​สืบ  กัป​ตัน

ทนาย​ความ  ครู  ศาสตรา​จาร​ย

ผู​พิพาก​ษา  ผู​ชวย  เลขา​นุ​การ
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giám đốc  quản lý  đầu bếp

tài xế taxi  tài xế xe buýt  tội phạm

người mẫu  nghệ sĩ  số điện thoại

tín hiệu  ứng dụng  trò chuyện

tập tin  url  địa chỉ email

trang mạng  thư điện tử  điện thoại di động

pháp luật  nhà tù  chứng cớ
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พอ​ครัว  ผู​จัด​การ  ผู​อํานวย​การ

อาชญา​กร  คน​ขับ​รถ​บัส  คน​ขับ​แท็กซี่

หมายเลข​โทร​ศัพท  ศิลปิน  นาง​แบบ

แชท  แอป  สัญญา​ณ

ที่​อยู​อี​เมล  ยู​อา​รแอล  ไฟ​ล

โทรศัพท​มือ​ถือ  อี​เมล  เว็บ​ไซ​ต

หลัก​ฐาน  คุก  กฎ​หมา​ย
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tiền phạt  nhân chứng  tòa án

chữ ký  thua lỗ  lợi nhuận

khách hàng  số tiền  thẻ tín dụng

mật khẩu  máy rút tiền  bể bơi

điện  máy ảnh  đài radio

quà tặng  cái chai  cái túi

chìa khóa  búp bê  thiên thần
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ศาล  พยาน  คา​ปรับ

กําไร  ขาด​ทุน  ลาย​เซ็น

บัตร​เครดิต  จํานว​นเงิน  ลูก​คา

สระ​วาย​น้ํา  ตู​เอ​ที​เอ็ม  รหัส​ผา​น

วิ​ทยุ  กลอง​ถาย​รูป  ไฟ​ฟ า

ถุง  ขวด  ของ​ขวัญ

เทว​ดา  ตุก​ตา  กุ​ญแจ
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lược  kem đánh răng  bàn chải đánh răng

dầu gội  kem thoa  khăn giấy

son môi  truyền hình  rạp chiếu phim

tin tức  ghế
rạp chiếu phim

 vé

màn chiếu  âm nhạc  sân khấu

khán giả  hội họa  trò đùa

bài báo  báo chí  tạp chí
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แปรง​สี​ฟัน  ยา​สี​ฟัน  หวี

ทิช​ชู  ครีม  แชมพู​สระ​ผม

โรง​ภาพ​ยนตร  โทร​ทัศ​น  ลิ​ปสติ​ก

ตัว๋  ที่​นัง่  ขา​ว

เวที  ดนตรี  จอ​ภาพ​ยนตร

เรื่อง​ตลก  จิตร​กรร​ม  ผู​ชม

นิตย​สาร  หนังสือ​พิมพ  บท​ความ
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quảng cáo  thiên nhiên  tro

lửa  kim cương  mặt trăng

Trái Đất  mặt trời  ngôi sao

hành tinh  vũ trụ  bờ biển
biển

hồ  rừng  sa mạc

đồi núi  đá
danh từ

 con sông

thung lũng  núi  đảo
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เถา​ถาน  ธรรม​ชา​ติ  โฆษ​ณา

ดวง​จัน​ทร  เพ​ชร  ไฟ

ดาว  ดวง​อา​ทิต​ย  โลก

ชาย​ฝ่ัง  จักร​วาล  ดาว​เครา​ะห

ทะเล​ทร​าย  ปา  ทะเล​สาบ

แม​น้ํา  หิน  เนิน​เขา

เกา​ะ  ภู​เขา  หุบ​เขา
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đại dương  biển  thời tiết

băng  tuyết  bão táp

mưa  gió  thực vật

cây  cỏ  hoa hồng

hoa  chất khí  kim loại

vàng  bạc  Bạc rẻ hơn vàng

Vàng đắt hơn bạc  ngày lễ  thành viên
người
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สภาพ​อา​กาศ  ทะ​เล  มหา​สมุ​ทร

พา​ยุ  หิม​ะ  น้ําแข็ง

พืช  ลม  ฝน

ดอก​กุ​หลา​บ  หญา  ตน​ไม

โลหะ  กาซ  ดอก​ไม

เงิน​ถูก​กวา​ทอง​คํา  ธาตุ​เงิน  ทอง

สมา​ชิก  วัน​หยุ​ด  ทองคํามี​ราคา​แพง​กวา​เงิน
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khách sạn  bờ biển
cát

 khách

sinh nhật  Giáng sinh  Năm Mới

Lễ Phục sinh  chú  cô

bà nội  ông nội  bà ngoại

ông ngoại  tử vong  phần mộ

ly hôn  cô dâu  chú rể

một trăm linh một  một trăm linh năm  một trăm mười
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แขก  ชาย​หาด  โรง​แรม

ปี​ใหม  คริสต​มาส  วัน​เกิด

ป า​/น า  ลุง​/อา  อีส​เต​อร

ยาย  ป ู  ยา

หลุม​ฝัง​ศพ  ความ​ตาย  ตา

เจา​บา​ว  เจา​สาว  การ​หยา​รา​ง

110  105  101



© 2025 Flashcardo.com 81 www.flashcardo.com/th

một trăm năm mươi mốt  hai trăm  hai trăm linh hai

hai trăm linh sáu  hai trăm hai mươi  hai trăm sáu mươi hai

ba trăm  ba trăm linh ba  ba trăm linh bảy

ba trăm ba mươi  ba trăm bảy mươi ba  bốn trăm

bốn trăm linh bốn  bốn trăm linh tám  bốn trăm bốn mươi

bốn trăm tám mươi bốn  năm trăm  năm trăm linh năm

năm trăm linh chín  năm trăm năm mươi  năm trăm chín mươi lăm
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202  200  151

262  220  206

307  303  300

400  373  330

440  408  404

505  500  484

595  550  509
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sáu trăm  sáu trăm linh một  sáu trăm linh sáu

sáu trăm mười sáu  sáu trăm sáu mươi  bảy trăm

bảy trăm linh hai  bảy trăm linh bảy  bảy trăm hai mươi bảy

bảy trăm bảy mươi  tám trăm  tám trăm linh ba

tám trăm linh tám  tám trăm ba mươi tám  tám trăm tám mươi

chín trăm  chín trăm linh bốn  chín trăm linh chín

chín trăm bốn mươi chín  chín trăm chín mươi  con hổ
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606  601  600

700  660  616

727  707  702

803  800  770

880  838  808

909  904  900

เสือ  990  949
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con chuột  con chuột cống  con thỏ

con sư tử  con lừa  con voi

con chim  con gà trống choai  con chim bồ câu

con ngỗng  côn trùng  con bọ

con muỗi  con ruồi  con kiến

con cá voi  con cá mập  con cá heo

con ốc sên  con ếch  thường xuyên
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กระ​ตาย  หนู​ขนาด​ใหญ  หนู​ขนาด​เล็ก

ชา​ง  ลา  สิง​โต

นก​พิร​าบ  ไก​ตัว​ผู  นก

แมลง  แมลง  หา​น

มด  แมลง​วัน  ยุง

ปลา​โลม​า  ปลา​ฉล​าม  ปลา​วาฬ

บอ​ย  กบ  หอย​ทาก
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ngay lập tức  đột ngột  mặc dù

thể dục dụng cụ  quần vợt  chạy
danh từ

đạp xe  đánh golf  trượt băng

bóng đá  bóng rổ  bơi lội

lặn  đi bộ đường dài  Vương quốc Anh

Tây Ban Nha  Thụy sĩ  Ý

Pháp  Đức  Thái Lan
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ถึง​แม​วา  ทัน​ใด​นัน้  ทัน​ที

วิ่ง  เท​นนิส  ยิม​นา​สติ​ก

สเกต​น้ําแข็ง  กอ​ลฟ  ป่ัน​จักร​ยาน

วาย​น้ํา  บา​สเกต​บอล  ฟุต​บอล

สห​ราช​อาณา​จัก​ร  การ​เดิน​ป า  การ​ดําน้ํา

อิตา​ลี  สวิ​ตเซอร​แลน​ด  สเปน

ไทย  เยอ​รม​นี  ฝรัง่​เศส
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Singapore  Nga  Nhật Bản

Israel  Ấn Độ  Trung Quốc

Hoa Kỳ  Mexico  Canada

Chile  Brazil  Argentina

Nam Phi  Nigeria  Ma Rốc

Libya  Kenya  Algeria

Ai Cập  New Zealand  Úc
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ญี่​ป ุน  รัส​เซีย  สิง​คโป​ร

จีน  อิน​เดีย  อิส​รา​เอล

แค​นาด​า  เม็ก​ซิ​โก  สห​รัฐ​อเม​ริก​า

อา​รเจน​ติ​นา  บรา​ซิล  ชิ​ลี

โม​ร็อก​โก  ไน​จี​เรีย  แอฟริกา​ใต

แอ​ลจี​เรีย  เคน​ยา  ลิ​เบีย

ออ​สเต​รเลีย  นิ​วซี​แลน​ด  อี​ยิปต
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Châu Phi  Châu Âu  Châu Á

Châu Mỹ  mười lăm phút  nửa tiếng

bốn mươi lăm phút  một giờ  hai giờ năm phút

ba giờ mười phút  bốn giờ mười lăm  năm giờ hai mươi

sáu giờ hai mươi năm  bảy giờ rưỡi  tám giờ ba mươi lăm

mười giờ kém hai mươi  mười một giờ kém mười năm  mười hai giờ kém mười

một giờ kém năm  một giờ sáng  hai giờ chiều
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เอ​เชีย  ยุ​โรป  แอ​ฟริก​า

ครึ่ง​ชัว่​โมง  สิบ​หา​นา​ที  อเม​ริก​า

2:05  1:00  สี่​สิบ​หา​นา​ที

5:20  4:15  3:10

8:35  7:30  6:25

11:50  10:45  9:40

บาย​สอง​โมง  ตี​หน่ึง  12:55
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tuần trước  tuần này  tuần sau

năm ngoái  năm nay  năm sau

tháng trước  tháng này  tháng sau

ngày một tháng một năm hai
nghìn mười bốn  ngày hai mươi lăm tháng hai

năm hai nghìn linh ba  
ngày mười hai tháng tư năm

một nghìn chín trăm tám
mươi tám

ngày mười ba tháng mười
năm một nghìn tám trăm

chín mươi chín
 

ngày ba mươi tháng chín
năm một nghìn chín trăm

linh bảy
 ngày mười hai tháng mười

hai năm hai nghìn

trán  nếp nhăn  cằm

má
cơ thể

 râu  lông mi
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สัปดาห​หน า  สัปดาห​น้ี  สัปดาห​ที่​แล​ว

ปี​หน า  ปี​น้ี  ปี​ที่​แล​ว

เดือน​หน า  เดือน​น้ี  เดือน​ที่​แล​ว

1988-04-12  2003-02-25  2014-01-01

2000-12-12  1907-09-30  1899-10-13

คาง  ริว้​รอย  หน า​ผาก

ขน​ตา  เครา  แก​ม
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lông mày  eo  gáy

lồng ngực  ngón cái  ngón tay út

ngón tay đeo nhẫn  ngón tay giữa  ngón tay trỏ

cổ tay  móng tay  gót chân

xương sống  cơ bắp  xương
cơ thể

bộ xương  xương sườn  đốt sống

bàng quang  tĩnh mạch  động mạch



© 2025 Flashcardo.com 96 www.flashcardo.com/th

ตน​คอ  เอว  คิว้

น้ิว​กอ​ย  น้ิว​หัว​แม​มือ  หน า​อก

น้ิว​ชี้  น้ิว​กล​าง  น้ิว​นาง

สน​เทา  เล็บ​มือ  ขอ​มือ

กระ​ดูก  กลาม​เน้ือ  กระดูก​สัน​หลัง

กระดูก​สัน​หลัง  กระดูก​ซี่​โค​รง  โครง​กระ​ดูก

หลอด​เลือด​แดง  หลอด​เลือด​ดํา  กระ​เพาะ​ปัสสาว​ะ
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âm đạo  tinh trùng  dương vật

tinh hoàn  mọng nước  cay

mặn  sống
tính từ

 luộc

nhút nhát  tham lam  nghiêm khắc

điếc   
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องค​ชาต  อสุ​จิ  ชอง​คลอ​ด

เผ็ด  ฉ่ํา  ลูก​อัณฑ​ะ

ตม  ดิบ  เค็ม

เขม​งวด  โลภ​มาก  ขี้​อาย

  หู​หน​วก


